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Giải thích
MMS 
Quản Lý Sản Xuất
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34

Các bước thực hiện:

1. Chức năng tìm kiếm.

2. Danh sách tổng hợp các lệnh sản 

xuất.

3. Chức năng tải xuống dưới dạng tệp 

Excel.

4. Nhấp vào nút “Create” để đăng ký 

lệnh sản xuất mới.

I. Master Production

Danh sách tổng thể lệnh sản xuất
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I. Master Production

1

2

3

Đăng ký tổng thể lệnh sản xuất

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Product: sản phẩm

- BOM: phiên bản sản xuất

- Target / Actual Qty: Mục tiêu sản 

xuất.

- Remark: chú thích

2. Nhấn “Save” để lưu lại

3. Nhấn vào “Confirm” để xác nhận
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I. Master Production Các bước thực hiện:

1. Tại tab “MO List” chứa thông tin 

danh sách MO. Mỗi MO sẽ tương 

ứng cho 1 công đoạn. Danh sách 

MO sẽ tự động cập nhật ở trang 

“MO”.

2. Thông tin danh sách công đoạn MO 

trong lệnh sản xuất.

Thông tin danh sách công đoạn sản xuất

1

2
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I. Master Production

Cài đặt MO
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Các bước thực hiện

1. Tại tab “MO Setting” tiến hành cài 

đặt các thông tin kiểm tra cho MO

2. Chọn các thông tin:

- Item QC Form: chọn phiếu kiểm 

tra QC

- Item QC: tick chọn nếu công đoạn 

có kiểm tra Item QC

- PQC: tick chọn nếu công đoạn có 

kiểm tra PQC.

- Is Disposal: kiểm tra trả vàng dư 

về đúc lại

- Mapping tray: tick chọn nếu công 

đoạn có liên kết tray.

3. Sau đó nhấn vào “Save” để lưu lại.
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II. MO (Manufacturing Order) Các bước thực hiện:

1. Trong tab “MO List”, chọn MO bạn 

muốn làm việc từ danh sách bằng 

mũi tên trái.

Tiến hành sản xuất

1
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II. MO (Manufacturing Order) Các bước thực hiện:

1. Đi tới trang MO đã chọn. Kiểm tra 

quy trình hiện tại trong Process & 

Level.

2. Định dạng kiểm tra QC và PQC của 

mặt hàng có thể được thay đổi.

3. Số lượng mục tiêu có thể được thay 

đổi.

4. Thời gian kế hoạch làm việc có thể 

được thay đổi.

5. Chỉ định line (nếu có nhiều line

trong quy trình)

6. Xác nhận bằng cách nhấn nút 

“Confirm”.

Tiến hành sản xuất
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2 3

4

5
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II. MO (Manufacturing Order)

Thêm liệu đầu vào

1
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3

4
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Các bước thực hiện

1. Tại tab “Item” chứa thông tin danh 

sách liệu cần sử dụng

2. Thông tin danh sách liệu đã đăng ký 

ở Bom cho công đoạn

3. Nhấn vào “Check” để tiến hành 

thêm lot và nhập số lượng, trọng 

lượng đầu vào

4. Điền các thông tin:

- Lot No: Mã lot

- Received Weight: Trọng lượng 

nhận

- Received Qty: Số lượng nhận.

5. Sau đó nhấn vào “Confirm” để xác 

nhận.
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II. MO (Manufacturing Order)

1

3

2

4

Kiểm tra Item QC cho liệu đầu vào

Các bước thực hiện

1. Nhấn vào nút “Item QC” để tiến 

hành kiểm tra

2. Chọn liệu trong danh sách

3. Điền thông tin kết quả sau khi kiểm 

tra. 

4. Sau đó nhấn vào “Submit” để xác 

nhận
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II. MO (Manufacturing Order)

Thêm công nhân, máy móc, khuôn cho công đoạn

1
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4

5
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Các bước thực hiện

1. Tại tab “Standby”

2. Điền các thông tin:

- Step: Bước

- Name/Code: Tên / Mã

- Start Date: Ngày bắt đầu

- End Date: Ngày kết thúc

3. Trong cột “Part Qty”, nhập số bộ 

phận cần di chuyển cùng với bán 

thành phẩm (tùy chọn).

4. Nhấn vào nút “Before & After” để 

tiến hành điền thông tin trọng lượng 

cân

5. Điền thông tin Before Weight (Trọng 

lượng trước khi sản xuất) và After 

Weight (Trọng lượng sau khi sản 

xuất).

6. Sau đó nhấn vào “Confirm” để xác 

nhận.
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II. MO (Manufacturing Order)

Tạo sản lượng thực tế
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Các bước thực hiện

1. Tại tab “Operation”. Thông tin sản 

lượng thực tế sẽ tự động cập nhật 

sau khi nhập trọng lượng sau khi 

cân ở tab “Standby”

2. Nhấn vào “Actual” để chỉnh sửa 

3. Điền thông tin Actual Weight (trọng 

lượng thực tế), Actual Qty (số 

lượng thực tế), OK Qty (Số lượng 

OK), NG Qty (Số lượng NG)

4. Nhấn vào “Confirm” để xác nhận.
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II. MO (Manufacturing Order)

Kiểm tra PQC sản lượng đầu ra
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Các bước thực hiện

1. Nhấn vào nút “PQC” để tiến hành 

kiểm tra

2. Chọn 1 dòng trong danh sách

3. Điền thông tin kết quả sau khi kiểm 

tra. 

4. Sau đó nhấn vào “Submit” để xác 

nhận
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II. MO (Manufacturing Order)

Tạo lot sản lượng đầu ra

1

Các bước thực hiện

1. Nhấn vào “Detail” để tiến hành tạo. 

Xem chi tiết ở slide kế tiếp.
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II. MO (Manufacturing Order)

1

2

Các bước thực hiện:

1. Tại tại “OK”

2. Nhấn vào Lot để tạo

3. Số lượng được xác định là OK

trong PQC sẽ được nhập tự động. 

Nhập số lượng từng bộ phận có 

trong sản phẩm (tùy chọn).

4. Nhấn vào “Create” để tạo.

Tạo lot OK sản lượng đầu ra

3

4
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II. MO (Manufacturing Order)
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Tạo lot NG cho sản lượng đầu ra

Các bước thực hiện

1. Tại tab “NG”

2. Nhấn vào Lot để tạo

3. Điền thông tin số lượng thực tế cần 

tạo.

4. Nhấn vào “Create” để tạo.
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II. MO (Manufacturing Order)
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Chuyển trạng thái bán thành phẩm từ NG thành OK bằng cách Release hoặc trả 

về kho Repair kiểm tra lại

Các bước thực hiện

1. Nhấn vào “Release” để chuyển 

trạng thái

2. Hoặc nhấn vào “Return NG” để tạo 

phiếu trả về kho Repair

3. Nhấn vào “Confirm” để xác nhận trả 

về

4. Nhấn vào “Back” để trở về
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II. MO (Manufacturing Order) Các bước thực hiện:

1. Nếu có nhiều line trong tiến trình, 

các line phải được chỉ định.

2. Nhấp vào nút “Hoàn thành MO” để 

hoàn thành MO.

Xác nhận hoàn thành MO

2

1
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II. MO (Manufacturing Order) Các bước thực hiện:

1. Nhấn vào nút “Next MO” để chuyển.

** Mỗi MO có cấu trúc giống nhau, khi 

MO cuối cùng được hoàn thành thì 

MMO cũng được hoàn thành đồng thời 

và sản phẩm chuyển sang OQC.

Chuyển công đoạn sản xuất tiếp theo trong lệnh sản xuất

1
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III. Repair Work Order Các bước thực hiện:

1. Chức năng tìm kiếm

2. Chức năng tải file excel

3. Nhấp vào nút “Create” để tạo lệnh 

sửa chữa tổng thể mới.

4. Hiển thị danh sách các lệnh sửa 

chữa chính được tạo. RMO được 

tạo trong MES > Repair > Repair 

Order xuất hiện trong danh sách 

này.

Thông tin danh sách lệnh sửa chữa

1

4

23
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III. Repair Work Order

Thêm liệu đầu vào trong công đoạn sửa chữa (nếu có)

2

3

1

Các bước thực hiện

1. Tại tab “MO List” chứa thông tin 

danh sách MO, tab “MO Setting” 

tiến hành cài đặt các thông tin kiểm 

tra cho MO

2. Nhấn vào nút “add” để thêm

3. Chọn liệu, sau đó nhấn vào 

“Confirm” để xác nhận.
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Các bước thực hiện:

1. Vật liệu được thêm vào sẽ được 

hiển thị.

III. Repair Work Order

Thêm liệu đầu vào trong công đoạn sửa chữa (nếu có)

1
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Các bước thực hiện:

1. Tiến hành bằng cách nhấn nút mũi 

tên ở bên trái của quá trình cần sửa 

chữa.

III. Repair Work Order

Tiến hành sửa chữa

1
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Các bước thực hiện:

1. Xác nhận chuyển động đến quy 

trình liên quan.

2. Xác nhận bằng cách nhấn nút 

“Confirm”.

III. Repair Work Order

Tiến hành sửa chữa

1

2
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III. Repair Work Order

Thêm đầu vào sửa chữa

1
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Các bước thực hiện

1. Tại tab “Item”

2. Thông tin danh sách đầu vào cần 

sửa chữa

3. Nhấn vào “Check” để tiến hành 

thêm lot và nhập số lượng, trọng 

lượng đầu vào

4. Điền các thông tin:

- Lot No: Mã lot

- Received Weight: Trọng lượng 

nhận

- Received Qty: Số lượng nhận.

5. Sau đó nhấn vào “Confirm” để xác 

nhận.
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III. Repair Work Order 

Thêm công nhân, máy móc, khuôn cho công đoạn

1

2

3

4
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Các bước thực hiện

1. Tại tab “Standby”

2. Điền các thông tin:

- Step: Bước

- Name/Code: Tên / Mã

- Start Date: Ngày bắt đầu

- End Date: Ngày kết thúc

3. Nhấn vào nút “Before & After” để 

tiến hành điền thông tin trọng lượng 

cân

4. Điền thông tin Before Weight (Trọng 

lượng trước khi sản xuất) và After 

Weight (Trọng lượng sau khi sản 

xuất).

5. Sau đó nhấn vào “Confirm” để xác 

nhận.
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III. Repair Work Order 

Tạo sản lượng thực tế

1

2

3

4

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Operation”. Thông tin sản 

lượng thực tế sẽ tự động cập nhật 

sau khi nhập trọng lượng sau khi 

sản xuất ở tab “Standby”

2. Nhấn vào “Actual” để chỉnh sửa 

3. Điền thông tin Actual Weight (trọng 

lượng thực tế), Actual Qty (số 

lượng thực tế), OK Qty (Số lượng 

OK), NG Qty (Số lượng NG)

4. Nhấn vào “Confirm” để xác nhận.



Giải thích
MMS 
Quản Lý Sản Xuất

III. Repair Work Order 

Kiểm tra PQC sản lượng đầu ra

1

2

3

4

Các bước thực hiện

1. Nhấn vào nút “PQC” để tiến hành 

kiểm tra

2. Chọn 1 dòng trong danh sách

3. Điền thông tin kết quả sau khi kiểm 

tra. 

4. Sau đó nhấn vào “Submit” để xác 

nhận
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III. Repair Work Order 

Tạo lot sản lượng đầu ra

1

Các bước thực hiện

1. Nhấn vào “Detail” để tiến hành tạo. 

Xem chi tiết ở slide kế tiếp.
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III. Repair Work Order 

Tạo lot OK sản lượng đầu ra

1

2

3

4

Các bước thực hiện

1. Tại tại “OK”

2. Nhấn vào Lot để tạo

3. Điền thông tin số lượng thực tế cần 

tạo.

4. Nhấn vào “Create” để tạo.



Giải thích
MMS 
Quản Lý Sản Xuất

III. Repair Work Order 

1

2

3

4

Tạo lot NG cho sản lượng đầu ra

Các bước thực hiện

1. Tại tab “NG”

2. Nhấn vào Lot để tạo

3. Điền thông tin số lượng thực tế cần 

tạo.

4. Nhấn vào “Create” để tạo.
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III. Repair Work Order 

1

2

3
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Chuyển trạng thái bán thành phẩm từ NG thành OK bằng cách Release hoặc 

trả về kho Repair kiểm tra lại

Các bước thực hiện

1. Nhấn vào “Release” để chuyển 

trạng thái

2. Hoặc nhấn vào “Return NG” để tạo 

phiếu trả về kho Repair

3. Nhấn vào “Confirm” để xác nhận trả 

về

4. Nhấn vào “Print” để in tem.

5. Nhấn vào “Back” để trở về
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III. Repair Work Order Các bước thực hiện:

1. Nhấn vào “Complete MO” để xác 

nhận hoàn thành công đoạn sản 

xuất sửa chữa MO. Sau đó tương 

tự tiếp tục thao tác các công đoạn 

MO còn lại trong lệnh sửa chữa.

** Mỗi MO có cấu trúc giống nhau, 

khi MO cuối cùng được hoàn thành thì 

RMO cũng được hoàn thành đồng thời 

và sản phẩm sẽ chuyển sang OQC.

Xác nhận hoàn thành MO

1
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IV. Recasting List Các bước thực hiện:

1. Chức năng tìm kiếm

2. Hiển thị số vàng còn lại sẽ được trả 

lại xưởng đúc và danh sách các sản 

phẩm bị lỗi. Điều này áp dụng cho 

việc xử lý PMO, bán thành phẩm và 

thành phẩm bị lỗi không thể sửa 

chữa trong mỗi quy trình Return to 

Casting trong Daily Closing Report 

và các vật liệu vàng được xác định 

là phải trả lại từ mỗi kho WMS đến 

phòng đúc.

3. Chức năng tải file excel

Thông tin danh sách lệnh đúc lại

1

2

3
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IV. Recasting List Các bước thực hiện:

1. Chọn 1 dòng bạn muốn trả lại từ 

danh sách. Vị trí của cột From phải 

giống nhau, quy trình của cột 

Process phải giống nhau và độ tinh 

khiết của vàng (18K/14K) phải giống 

nhau.

2. Nhấp vào nút “Create Recasting 

Order” để tạo đơn hàng trả lại.

3. Chỉ định địa điểm để trả lại.

4. Chỉ định loại hợp kim được trả lại và 

đúc.

5. Nhấp vào nút “Confirm” để xác nhận.

Thông tin danh sách lệnh đúc lại

1

2

3 4

5
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V. Recasting Order Các bước thực hiện:

1. Chức năng tìm kiếm.

2. Chức năng tải xuống dưới dạng 

Excel.

3. Nhấn vào “Create” để tạo phiếu trả 

về

4. Hiển thị danh sách các phiếu trả 

được tạo bởi chức năng “Recasting 

List”. Lệnh trả lại được tạo gần đây 

nhất nằm ở đầu danh sách. Chọn 1 

phiếu và tiến hành quá trình trả về.

Danh sách các phiếu trả đúc lại

1

4

23
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V. Recasting Order Các bước thực hiện:

1. Nhân viên phòng đúc kiểm tra trọng 

lượng đầu vào.

2. Xác nhận bằng cách nhấn nút 

“Validate”.

Kiểm tra trọng lượng vàng nguyên liệu đưa về phòng đúc

1

2
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V. Recasting Order Các bước thực hiện:

1. Việc phát hành các lô vàng nguyên 

liệu mới đã quay trở lại xưởng đúc

2. Vật liệu trả lại được lưu trữ trong 

kho tại vị trí liên quan.

Các lô hàng mới và địa điểm lưu trữ vàng đã được trả lại cho xưởng đúc

12



Thank you for using


